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Bài 1: (2,5 điểm) Cho biểu thức sau:

A = 
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a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm các giá trị của x để giá trị biểu thức A = 2

Bài 2: (2,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Số sách ở giá thứ nhất gấp 4 lần số sách ở giá thứ hai. Nếu chuyển 18 quyển sách từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở hai giá bằng nhau. Tìm số sách ban đầu ở mỗi giá.
Bài 3: (1 điểm) Giải và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số
                                 3x + 3 ≤ 5x + 11
Bài 4: (3,0 điểm) 
Cho (ABC, góc A = 900, AB = 6cm, AC = 8cm. Từ trung điểm M của BC kẻ đường thẳng d vuông góc với BC và cắt đường thẳng AC, AB theo thứ tự tại E và F.

a) Chứng minh (ABC đồng dạng với (MEC
b) Chứng minh EA.EC = EM.EF
c) Tính diện tích (MEC

Bài 5: (1,0 điểm)
Cho a; b ; c ; d lµ c¸c sè thùc d­¬ng cã tæng b»ng 1 . Chøng minh r»ng :
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                                                           HẾT
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 9

	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Bài 1:
	

	a) - Đổi dấu và tìm mẫu thức chung

   - Rút gọn ra: 
[image: image5.wmf]1
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	0,5 điểm
1 điểm

	b) Tìm ra giá trị x = -1/4
	1 điểm

	Bài 2: 
	

	Gọi số sách ban đầu ở giá thứ hai là x (quyển); ĐK: x ( N*, 

Biểu diễn đủ các đại lượng và lập phương trình:

                 x + 18 = 4x - 18
	1 điểm

	Giải phương trình ra được x = 12

kiểm tra và trả lời
	1 điểm
0,5 điểm

	Bài 3: 

- Giải bất phương trình
- Biểu diễn tập nghiệm trên trục số
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Bài 4:

- Vẽ hình ghi GT, KL chính xác
a) Chứng minh (ABC đồng dạng với (MEC

b) Chứng minh EA.EC = EM.EF

c) Tính diện tích (MEC


	0,5 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm

	Bài 5:

Áp dụng bất đẳng thức Côsi với từng cặp số dương:
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Cộng các vế ta được điều chứng minh

	0,5 điểm
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Bài 1(3 điểm) : Thực hiện phép tính:
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Bài 2(3 điểm): Tim x, biết:

 
[image: image10.wmf])2180)3265

)36)30(63):427

axbx

cxdx

-=+=

+=--=


 

Bài 3(1,5 điểm):  Lớp 7A có 45 học sinh, trong đó có 20% là số học sinh giỏi, số học sinh giỏi bằng 
[image: image11.wmf]3

7

 số học sinh khá, số còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại.

Bài 4(2 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia 
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, vẽ tia Oy và 
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a) Tia Oy có nằm giữa hai tia 
[image: image16.wmf]Ox

 và Ot không? Vì sao?.

b) Tính số đo 
[image: image17.wmf]¶
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c) Tia Oy có là tia phân giác của 
[image: image18.wmf]·

xOt

 không? vì sao?.

Bài 5(0,5 điểm)  Chứng tỏ: 
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HƯỚNG DẪN CHẤM DỀ KSCL ĐẦU NĂM 

VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 7

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1 (1đ)


	a) - Nêu đúng quy tắc 

   - Tính nhanh: (-4).17.25= (-4.25).17 = -100.17=-1700


	0,5đ

0,5đ

	
	b) - Nêu đúng định nghĩa

    - HS vẽ được
	0,5đ

0.5d

	Bài 2 (2đ)
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	Bài 3:

(2đ) 
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Vậy x = -9 hoặc x=3
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	0.5

0.5đ
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	Bài 4:

(1,5đ)
	     - Số học sinh giỏi của lớp 7A là:

               45.20:100 = 9 em

     - Số học sinh khá của lớp 7A là:

                   
[image: image23.wmf]3
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    - Số học sinh trung bình của lớp 7A là:

              45 - (9+21) = 15 em

Đáp số: HSG: 9em;       HSK:21em;     HSTB: 15em
	0.5

0.5

0.5

	Bài 5:

(1,5)
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a) Vì hai tia Ot và Oy cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia 
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 (500< 1000) nên tia Oy nằm giữa hai tia 
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	0.5

	
	b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot nên ta có: 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image30.wmf]
hay 
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Vậy 
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 = 500
c) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Ot  và 
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 nên ta Oy là tia phân giác của 
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	Bài 6:

(1đ) 
	Chứng tỏ: 
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Ta có: 

và 
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Do đó 
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	1đ
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Câu 1(1,5 điểm)
a) Tìm x, biết: 
[image: image39.wmf]x
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b) Tính nhanh : 
[image: image40.wmf]22
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Câu 2 (2,25 điểm)
a) Cho x + y = 10 và 
[image: image41.wmf]xy
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. Tính x, y.

b) Tìm x, biết: 
[image: image42.wmf]x
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c) Tìm x, biết: 
[image: image43.wmf](1)(1)(2)(5)12
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Câu 3 (2,25 điểm) Làm tính nhân:

a) ( -3x2y3 ).( -  eq \f(4,3) x4y)

b) 
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1

(2).(2)

2

xyxyxyy

--+


c) 
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Câu 4 (3 điểm)
Cho  ∆ABC vuông tại A, biết AB = 6cm và AC = 8cm.

a) Tính BC.

b) Tia phân giác góc B cắt cạnh AC tại D.Hạ DM vuông góc với BC tại M.Chứng minh 

[image: image46.wmf]ABDMBD
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c)  Gọi E là giao điểm của DM với AB.Chứng minh tam giác BCE cân.
Câu 5 (1 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 
[image: image47.wmf]2
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Bài 1(3 điểm): Thực hiện phép tính: 
           a)    45 : 1,5 
                                     b)   868,37 – 245,06            

           c)   11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1   
                d)  17,58 x 43 + 57 x 17,58

Bài 2(2 điểm):  Tìm x biết:    
   a) 
[image: image48.wmf]1

2

+ x = 
[image: image49.wmf]4

5

                    b) (x + 73) : 5 = 20 + 7,5 x 4

Bài 3(2 điểm):  Lớp 5A có 30 học sinh, số học sinh nam bằng 
[image: image50.wmf]2

3

 số học sinh nữ. Tính số học sinh nam, học sinh nữ?

Bài 4(1 điểm): Một phép chia có thương là 5, số dư là 2. Tổng của số bị chia, số chia và số dư là 106. Tìm số bị chia, số chia.

Bài 5(2 điểm) Người ta muốn lát gạch một nền nhà hình chữ nhật có chu vi 32m, có chiều rộng 6m; bằng những viên gạch vuông cạnh 2dm. Tìm số gạch cần dùng.

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1 (1đ)


	a) - Nêu đúng quy tắc 

   - Tính nhanh: (-4).17.25= (-4.25).17 = -100.17=-1700


	0,5đ

0,5đ

	
	b) - Nêu đúng định nghĩa

    - HS vẽ được
	0,5đ

0.5d

	Bài 2 (2đ)
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	Bài 3:

(2đ)
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Vậy x = -9 hoặc x=3
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	Bài 4:

(1,5đ)
	     - Số học sinh giỏi của lớp 7A là:

               45.20:100 = 9 em

     - Số học sinh khá của lớp 7A là:
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    - Số học sinh trung bình của lớp 7A là:

              45 - (9+21) = 15 em

Đáp số: HSG: 9em;       HSK:21em;     HSTB: 15em
	0.5

0.5

0.5

	Bài 5:

(1,5)
	[image: image55.emf]x
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a) Vì hai tia Ot và Oy cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia 
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	b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot nên ta có: 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image61.wmf]
hay 
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Vậy 
[image: image63.wmf]¶

tOy

 = 500
c) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Ot  và 
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	Bài 6:

(1đ)
	Chứng tỏ: 
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và 
[image: image68.wmf]1111111111

1

5678955555

111111111111

...1

1011121788888888

++++<++++=

+++<+++++++=

 

Do đó 
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